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Bảng các ký hiệu, chữ viết tắt 

Ký hiệu Ý nghĩa của ký hiệu 

R Lược đồ quan hệ 

r Quan hệ thuộc lược đồ R 

 Số thuộc tính của quan hệ 

 Số bộ của quan hệ 

g Số nhóm của quan hệ 

ri Bộ thứ i trong quan hệ r 

ri.Aj Giá trị thuộc tính thứ j của bộ thứ i 

K Khóa thủy vân 

Gk Nhóm thứ k 

qk Số bộ trong nhóm Gk 

P Thuộc tính khóa chính của quan hệ 

Aw Thuộc tính kiểu văn bản có thể chứa nhiều từ 

Hi Thuộc tính kiểu văn bản có tác động cao thứ i  

Li Thuộc tính kiểu văn bản có tác động thấp thứ i  

H(Kri.A1ri.A2

….ri.A 

Giá trị băm khóa K cùng với các giá trị thuộc tính của bộ 

ri 

rw Quan hệ thuỷ vân  được tạo ra trong quá trình thuỷ vân  

 Tham số tạo thủy vân  

 Tham số phát hiện thủy vân  

W1
j 

Thủy vân được nhúng vào thuộc tính thứ j của tất cả các 

bộ trong một nhóm (thủy vân thuộc tính/cột) 

W2
i 

Thủy vân được nhúng vào tất cả các thuộc tính của bộ thứ 

i trong một nhóm (thủy vân bộ/dòng) 

W*1
j 

Thủy vân được trích từ thuộc tính thứ j của tất cả các bộ 

trong một nhóm đã thủy vân 

W*2
i 

Thủy vân được trích từ tất cả các thuộc tính của bộ thứ i 

trong một nhóm đã thủy vân 

V 1j Kết quả xác nhận thủy vân đối với W1
j 
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V 2i Kết quả xác nhận thủy vân đối với W 2i 

n Số thuộc tính kiểu văn bản có tác động thấp trong quan hệ 

m Số thuộc tính kiểu văn bản có tác động cao trong quan hệ 

ei Giá trị thứ i trên đường chéo chính của ma trận thủy vân 

Wj Ký tự thủy vân thứ j 

ATOC() Hàm chuyển mã Unicode thành ký tự 

Converter() Hàm chuyển từ dạng số sang dạng nhị phân 

Substring(x,p,q) Hàm lấy ra q ký tự của x từ vị trí thứ p 

tH Chi phí sinh một số ngẫu nhiên của hàm băm 

tmod Chi phí của phép mod 

tif Chi phí của phép if 

tdelA Chi phí cho phép xóa một thuộc tính 

tbit Chi phí cho việc gán/so sánh một bit 

tcount Chi phí gán/cập nhật một con đếm 

tsort Chi phí cho việc đổi chỗ hai bộ 

mcount Số bit cần thiết để ghi một con đếm 

mtuple Số bit để ghi một bản sao của một bộ 

mwkey Số bit ghi khóa thủy vân 

mpkey Số bit ghi giá trị khóa chính 

LSB  Bit ít ý nghĩa nhất (Least Significant Bit) 

MSB Bit ý nghĩa nhất (Most Significant Bit) 

MAC Mã chứng thực thông điệp (Message Authentication 

Code) 

CA Cơ quan đăng ký bản quyền  (Certificate Authority) 

MD5 Thuật toán MD5 (Message Digest algorithm 5) 
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